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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong kỷ nguyên số hóa, thông tin trở thành 

một nguồn lực vô cùng quý giá của doanh 

nghiệp. Mỗi ngày, hàng triệu dữ liệu được tạo ra, 

lưu trữ, … và câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để quản 

lý và khai thác được giá trị từ lượng thông tin 

khổng lồ này? Kho dữ liệu là một giải pháp tốt 

cho tổ chức, doanh nghiệp. 

Khái niệm kho dữ liệu (Data Warehouse) 

không còn xa lạ, năm 1988 kho dữ liệu được nhắc 

tới bởi hai nhà nghiên cứu của IBM là Barry 

Devlin và Paul Murphy. Thời gian đó, nhu cầu 

lưu trữ dữ liệu phát sinh khi các hệ thống máy 

tính trở nên phức tạp hơn và phải xử lí lượng dữ 

liệu ngày càng lớn [William H. Inmon, 2008]. 

Trong những năm đầu, kho dữ liệu chủ yếu được 

sử dụng trong các doanh nghiệp lớn, có nguồn 

lực vì việc triển khai và duy trì hệ thống còn rất 

phức tạp. Ngày nay, nhiều công nghệ mới ra đời 

đã hỗ trợ cho việc xây dựng, vận hành và phát 

triển kho dữ liệu trở lên đơn giản, thuận tiện. Mặt 

khác, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh 

tế số, xã hội số, các quốc gia thực hiện Chính phủ 

điện tử, chính phủ số,,…đã đòi hỏi các doanh 

nghiệp muốn phát triển, đứng vững trên thị 

trường, tạo đột phá thì chắc chắn phải quan tâm 

đến dữ liệu, coi dữ liệu là một trong những tài sản 

quí giá của tổ chức, cần được quản lý, khai thác 

sao cho hiệu quả, nâng cao giá trị của dữ liệu. 

Chính vì vậy, gần đây kho dữ liệu đóng vai trò 

vô cùng quan trọng và then chốt trong các chiến 

lược, mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Nhờ kho 

dữ liệu các doanh nghiệp có khả năng phân tích 

chuyên sâu các dữ liệu theo chuỗi thời gian, giúp 

nhà lãnh đạo hiểu thêm quá trình kinh doanh và 
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còn là nguồn dữ liệu nghiên cứu vô giá cho các 

nhà phân tích nhu cầu xu hướng khách hàng, thị 

trường,.... có thể nói dữ liệu là cơ sở để doanh 

nghiệp cải thiện hoạt động kinh doanh liên tục 

của mình.  

Song hành với hoạt động xây dựng kho dữ 

liệu, hoạt động mở rộng kho dữ liệu cũng vô cùng 

cấn thiết. Trong quá trình vận hành hằng ngày, 

nhu cầu của khách hàng thay đổi, mục tiêu của tổ 

chức thay đổi, do vậy các dữ liệu thu thập, lưu trữ 

trong doanh nghiệp cũng thay đổi theo thời gian. 

Vậy việc mở rộng kho dữ liệu sẽ giúp các tổ 

chức, doanh nghiệp tăng độ phủ dữ liệu, tăng 

chiều sâu thông tin hỗ trợ ra quyết định trong 

quản lý điều hành và kinh doanh tốt hơn, tạo lợi 

thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Để giúp các tổ 

chức, doanh nghiệp nhận thức tốt hơn về tầm 

quan trọng của dữ liệu, cơ sở cũng như phương 

pháp thực hiện xây dựng và mở rộng kho dữ liệu, 

các nội dung: (1) giới thiệu lý thuyết về kho dữ 

liệu và mở rộng kho dữ liệu; (2) nhu cầu mở rộng 

kho dữ liệu của tổ chức doanh nghiệp; (3) các 

nhóm giải pháp mở rộng kho dữ liệu sẽ được 

trình bày chi tiết ở các phần dưới đây. 

2. TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU 

2.1. Khái niệm kho dữ liệu 

Kho dữ liệu (Data Warehouse) là nơi lưu trữ 

dữ liệu trung tâm được trích xuất từ các cơ sở dữ 

liệu lịch sử hoặc từ cơ sở dữ liệu vận hành. Dữ 

liệu trong kho dữ liệu là hướng chủ đề, không 

thay đổi và mang tính lịch sử. Vì vậy kho dữ liệu 

có xu hướng chứa các tập dữ liệu cực 

lớn.[Ponniah, 2012] 

Mục tiêu chính của kho dữ liệu là cung cấp 

một nguồn dữ liệu chất lượng và hiệu quả cho 

việc phân tích kinh doanh, báo cáo, và hỗ trợ ra 

quyết định. 

2.2. Kiến trúc kho dữ liệu 

Kiến trúc của kho dữ liệu có thể được thiết 

kế với nhiều tầng khác nhau, nhưng một trong 

những kiến trúc phổ biến nhất là kiến trúc 3 tầng 

(hoặc 3 lớp) [Ponniah, 2012]: 

 

Hình 1. Kiến trúc kho dữ liệu 

Nguồn: [Ponniah, 2012] 

Tầng Thu thập dữ liệu (Data cquisition 

Layer): Tại tầng này, dữ liệu được thu thập và 

chuẩn bị để lưu trữ trong kho dữ liệu. Hệ thống 

thực hiện thu thập dữ liệu từ các nguồn khác 

nhau, bao gồm dữ liệu nội bộ (các cơ sở dữ liệu 

tác nghiệp, dữ liệu từ các ứng dụng, dữ liệu báo 

cáo tổng hợp, các hệ thống camera giám sát, cảm 

biến IoT,…), và các nguồn khác từ bên ngoài.  

Tầng Lưu trữ dữ diệu (Data Storage Layer): 

Dữ liệu sau khi đã được thu thập và chuẩn bị ở 

tầng thu thập dữ liệu được đưa vào lưu trữ. Tầng 

này là nơi lưu trữ tất cả thông tin thu thập từ các 

nguồn dữ liệu khác nhau. Bên cạnh những dữ liệu 

được lưu trữ tập trung trong kho dữ liệu, tùy theo 

tổ chức, doanh nghiệp dữ liệu cũng có thể được 

trích xuất, biến đổi, xử lý và lưu trữ trong các kho 

dữ liệu con ( data mart) để phục vụ những yêu 

cầu nghiệp vụ chuyên biệt (chẳng hạn data mart 

phục vụ cho kinh doanh, data mart cho tiếp thị, 

data marts cho quản lý quan hệ khách hàng,…).  

Tầng Phân tích và báo cáo (Data Analysis 

and Reporting Layer): Tầng này cung cấp khả 

năng truy vấn, phân tích, và trích xuất thông tin 
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từ kho dữ liệu để hỗ trợ quyết định quản lý, kinh 

doanh.  

2.3. Các hoạt động chính trong kho dữ liệu 

Kho dữ liệu (Data Warehouse) thực hiện 

nhiều hoạt động để cung cấp thông tin hữu ích 

cho tổ chức và quyết định kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Luồng dữ liệu trong kho 

Nguồn: [Ponniah, 2012] 

Các hoạt động quan trọng của kho dữ liệu 

(Ponniah, 2012) bao gồm: 

Thu thập dữ liệu: Kho dữ liệu thu thập dữ 

liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các hệ 

thống nội bộ và bên ngoài của tổ chức. Dữ liệu 

có thể bao gồm dữ liệu từ các hệ thống giao dịch, 

dữ liệu từ mạng xã hội, và nhiều nguồn dữ liệu 

khác. 

Tích hợp dữ liệu: Kho dữ liệu tích hợp dữ 

liệu từ các nguồn khác nhau thành một cơ sở dữ 

liệu đồng nhnhất. Quá trình này bao gồm làm 

sạch, chuyển đổi, và kết nối dữ liệu để đảm bảo 

tính nhất quán và đúng định dạng. 

Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu sau khi được tích 

hợp được lưu trữ trong kho dữ liệu. Kho dữ liệu 

thường sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

(DBMS) để xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu. 

Tối ưu hóa dữ liệu cho phân tích: Dữ liệu 

trong kho dữ liệu được tối ưu hóa để phục vụ cho 

các hoạt động phân tích, bao gồm việc tạo các chỉ 

số, tổ chức dữ liệu theo cách tối ưu cho tốc độ 

truy vấn, và đảm bảo rằng dữ liệu được cập nhật 

định kỳ. 

Phân tích dữ liệu: Người dùng cuối và các 

công cụ phân tích dữ liệu truy cập kho dữ liệu để 

tạo ra các báo cáo, biểu đồ, và phân tích dữ liệu. 

Quá trình này giúp tổ chức hiểu rõ hơn về hoạt 

động của họ, xu hướng, và cơ hội. 

Bảo mật và quản lý quyền truy cập: Kho dữ 

liệu phải đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật và 

chỉ được truy cập bởi những người có quyền. Nó 

cũng quản lý quyền truy cập và theo dõi hoạt 

động của người dùng để đảm bảo tính an toàn. 

Sao lưu và phục hồi: Kho dữ liệu thường 

thực hiện quá trình sao lưu định kỳ để đảm bảo 

dữ liệu không bị mất. Nếu xảy ra sự cố, nó cũng 

cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu. 

Quản lý hiệu suất: Kho dữ liệu cần theo dõi 

và quản lý hiệu suất để đảm bảo rằng truy vấn và 

phân tích dữ liệu diễn ra một cách hiệu quả và 

không gây quá tải cho hệ thống. 

2.4. Các phương pháp tiếp cận xây dựng – mở 

rộng kho dữ liệu 

Mỗi dự án kho dữ liệu, với những đặc điểm 

khác nhau về nghiệp vụ, môi trường, quy mô, 

nhân sự, ...  sẽ có cách tiếp cận riêng. Phần dưới 

đây trình bày hai phương pháp tiếp cận điển hình 

trong xây dựng, mử rộng kho dữ liệu. 

2.4.1. Phương pháp tiếp cận của Inmon  

Đặc điểm cách tiếp cận  

Inmon [William H. Inmon, 2008], [Inmon, 

2005] sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống, với 

kiến trúc tập trung (Centralized Architecture), 

trong đó có một kho dữ liệu tập trung Enterprise 

Data Warehouse (EDW) làm trung tâm. Mọi dữ 

liệu được từ các nguồn khác nhau tích hợp vào 

kho dữ liệu tập trung này. Inmon chú trọng đến 

việc phân tích quy trình nghiệp vụ và xây dựng 

mô hình dữ liệu dựa trên quy trình này. Dữ liệu 

trong kho dữ liệu Inmon thường được chuẩn hóa 

để đảm bảo tính nhất quán. 

Xây dựng kho dữ liệu 
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Hình 3. Luồng dữ liệu trong kho Immon 

Phương pháp Inmon phù hợp với các tổ chức 

có nhu cầu tích hợp và phân tích dữ liệu phức tạp, 

và họ thường ưu tiên tính nhất quán và khả năng 

mở rộng của hệ thống dữ liệu. 

2.4.2. Phương pháp tiếp cận của Kimball 

Đặc điểm cách tiếp cận  

Kimball tiếp cận từ dưới lên (Bottom-Up 

Approach), sử dụng kiến trúc phân tán, trong đó 

dữ liệu được lưu trữ trong các kho dữ liệu con 

(data mart) riêng biệt cho từng phòng ban hoặc 

nguồn dữ liệu cụ thể. Bắt đầu từ việc xây dựng 

các data mart riêng rẽ, các data mart này sau đó 

được tích hợp để tạo thành kho dữ liệu toàn cục. 

Dữ liệu trong data mart Kimball thường được 

thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn chứ 

không ưu tiên tính chuẩn hóa của dữ liệu 

Xây dựng kho dữ liệu 

Phương pháp xây dựng kho dữ liệu theo tiếp 

cận của Ralph Kimball, là một tiếp cận phân tán 

dựa trên việc xây dựng các data mart độc lập và 

tập trung vào việc cung cấp giá trị nhanh chóng 

cho người dùng cuối.  Dưới đây mô tả cách xây 

dựng kho dữ liệu theo phương pháp Kimball: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Luồng dữ liệu trong kho Kimball 

Phương pháp Kimball thích hợp cho các dự 

án có sự ưu tiên về việc cung cấp giá trị nhanh 

chóng cho người dùng cuối và tập trung vào việc 

tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Nó thường được sử 

dụng trong các tình huống khi cần cung cấp thông 

tin phân tích cho các phòng ban cụ thể hoặc mục 

tiêu kinh doanh cụ thể. 

Một vài so sánh hai phương pháp tiếp cận: 

Bảng 1. Bảng so sánh hai phương pháp Inmon 

và Kimball 

Kimball Inmon 

Kho dữ liệu dựa trên 

Kimball có thể được 

thiết lập nhanh 

chóng 

kho dữ liệu dựa trên 

Inmon thể được 

thiết lập nhanh 

chóng lâu hơn 

Việc bảo trì kho dữ 

liệu khó khăn 

Việc bảo trì kho dữ 

liệu khó khăn dễ 

dàng. 

Chi phí ban đầu 

thấp và chi phí trải 

đều cho các giai 

đoạn tiếp theo 

Chi phí ban đầu cao, 

nhưng chi phí phát 

triển dự án sau đó sẽ 

thấp hơn. 

Yêu cầu nhóm 

chuyên môn thực 

hiện. 

Yêu cầu nhóm 

chuyên gia thực 

hiện 

Kho dữ liệu yêu cầu 

tích hợp dữ liệu tập 

trung vào lĩnh vực 

kinh doanh riêng lẻ. 

Kho dữ liệu tích hợp 

dữ liệu trên toàn 

doanh nghiệp 

Tuân theo cách tiếp 

cận từ dưới lên. 

Tuân theo cách tiếp 

cận từ trên xuống. 

Khi xây dựng kho dữ liệu, việc lựa chọn giữa 

phương pháp Inmon và Kimball phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: tổ chức, yêu cầu kinh doanh, 
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và mục tiêu cụ thể. Phương pháp Inmon thường 

thích hợp cho các tổ chức lớn với nhu cầu tích 

hợp và phân tích dữ liệu phức tạp. Phương pháp 

Kimball thường phù hợp với các dự án tập trung 

vào việc cung cấp giá trị nhanh chóng cho người 

dùng cuối thông qua các data mart cụ thể. Trong 

một số trường hợp, việc kết hợp cả hai phương 

pháp có thể là lựa chọn tốt. 

3. MỞ RỘNG KHO DỮ LIỆU TRONG TỔ 

CHỨC, DOANH NGHIỆP 

3.1. Mở rộng kho dữ liệu 

Sau một thời gian được xây dựng, kho dữ 

liệu được đưa vào vận hành và khai thác. Trong 

quá trình này, hoạt động quản lý điều hành, các 

hoạt động nghiệp vụ, các nhu cầu phân tích dữ 

liệu có thể thay đổi hoặc phát sinh mới. Đến khi 

kho dữ liệu hiện tại không còn đáp ứng đủ các 

nhu cầu lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu của 

doanh nghiệp  nữa thì kho dữ liệu sẽ cần được 

nâng cấp, mở rộng. 

Mở rộng kho dữ liệu là quá trình tăng khả 

năng của kho dữ liệu để có thể xử lý và lưu trữ 

thêm dữ liệu hoặc để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ 

mới hoặc tăng cường hiệu suất xử lý dữ liệu. Nhu 

cầu mở rộng kho dữ liệu phát sinh khi tổ chức 

phải đối mặt với dữ liệu ngày càng lớn hoặc nhu 

cầu người dùng cuối đòi hỏi một hệ thống mạnh 

mẽ hơn. Có nhiều phương pháp mở rộng kho dữ 

liệu, dưới đây là một số phương pháp mở rộng 

kho dữ liệu, tùy theo thực trạng, và bối cảnh cụ 

thể mà tổ chức, doanh nghiệp sẽ chọn phương án 

phù hợp để thực hiện: 

Mở rộng dung lượng lưu trữ: Đơn giản nhất, 

ta có thể mở rộng dung lượng lưu trữ của hệ 

thống kho dữ liệu bằng cách thêm thiết bị phần 

cứng (ổ cứng hoặc bộ nhớ) vào hệ thống hiện có. 

Điều này giúp kho dữ liệu có thể lưu trữ thêm dữ 

liệu mà không cần thay đổi kiến trúc tổng thể. 

Tăng hiệu năng xử lý: Nâng cấp các thành 

phần phần cứng, chẳng hạn như bộ vi xử lý 

(CPU), bộ nhớ RAM, hoặc hệ thống lưu trữ SSD, 

có thể tăng hiệu năng xử lý của kho dữ liệu và 

giúp nó xử lý các truy vấn và phân tích nhanh 

hơn. 

Mô hình dữ liệu phân mảng (Thêm vùng dữ 

liệu chuyên đề): Tạo thêm các data mart để phân 

tách dữ liệu và phân tải công việc xử lý dữ liệu. 

Mô hình này giúp giảm áp lực trên kho dữ liệu 

chính và tạo điều kiện thuận lợi cho tối ưu hóa 

hiệu suất. 

Mở rộng tích hợp nguồn dữ liệu: Thêm nhiều 

nguồn dữ liệu khác nhau để có thêm thông tin 

mới và đa dạng hóa là giàu dữ dữ liệu trong kho 

dữ liệu. Điều này có thể bao gồm tích hợp dữ liệu 

từ các nguồn phi cấu trúc, dữ liệu thời gian thực, 

hoặc các nguồn dữ liệu bên ngoài tổ chức. Mở 

rộng nguồn dữ liệu giúp đáp ứng được các nhu 

cầu phân tích dữ liệu mới (mà hiện tại chưa thực 

hiện được do chưa có dữ liệu). 

Sử dụng các công cụ tối ưu hóa dữ liệu (Data 

Optimization Tools): Các công cụ tối ưu hóa dữ 

liệu có thể giúp nén, tổ chức lại, và làm sạch dữ 

liệu để tiết kiệm không gian lưu trữ và tăng tốc 

truy vấn. 

Sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây (Cloud 

Infrastructure): Chuyển kho dữ liệu lên môi 

trường đám mây có thể giúp mở rộng một cách 

dễ dàng dựa trên nhu cầu. Các dịch vụ đám mây 

cho khả năng mở rộng và có tính linh hoạt cao. 

Sử dụng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ 

(Infrastructure as a Service - IaaS): Doanh 

nghiệp có thể thuê dịch vụ kho dữ liệu và các cơ 

sở hạ tầng tính toán liên quan (máy chủ, không 

gian lưu trữ,…) từ nhà cung cấp dịch vụ. Sử dụng 

IaaS cho phép mở rộng hạ tầng lưu trữ và xử lý 

mà không cần đầu tư vào phần cứng cụ thể. 

Sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed 

Database): Xây dựng hệ thống kho dữ liệu sử 

dụng cơ sở dữ liệu phân tán để chia sẻ khối lượng 

công việc và tối ưu hóa khả năng chịu tải. 

Khi mở rộng kho dữ liệu, quan trọng là xem 

xét các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đảm 

bảo rằng việc mở rộng được thực hiện một cách 

hiệu quả và bền vững. Điều này bao gồm việc 

đánh giá kiến trúc, dự đoán tăng trưởng, và lựa 
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chọn các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu 

lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng lớn của doanh 

nghiệp.  

3.2. Nhu cầu mở rộng kho dữ liệu trong các 

doanh nghiệp 

Để xác định nhu cầu mở rộng kho dữ liệu 

trong các tổ chức, doanh nghiệp Việt nam hiện 

nay, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát gần 100 

doanh nghiệp ở Việt nam đã triển khai xây dựng 

kho dữ liệu. Qua kết quả khảo sát cho thấy nhu 

cầu mở rộng kho dữ liệu của các tổ chức, doanh 

nghiệp là thường xuyên vì họ luôn muốn có nhiều 

thông tin và thông tin đa chiều để ra quyết định 

kinh doanh và điều hành. Tuy nhiên, không phải 

lúc nào các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu là 

thực hiện mở rộng được vì để mở rộng kho dữ 

liệu cần xem xét đến nhiều yếu tố và đảm bảo 

thực hiện mục tiêu phát triển lâu dài của tổ chức. 

Dưới đây sẽ phân tích một vài yếu tố về khía cạnh 

chủ chương, chính sách của nhà nước thúc đẩy 

các doanh nghiệp cần xây dựng và mở rộng kho 

dữ liệu, cụ thể: 

Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã 

ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến năm 2025 [chính phủ, 2019]. Tiếp đó, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030[chính phủ, 

2020]; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 6 năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát 

triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. Các nghị quyết, quyết định trên có tác động 

trực tiếp và mạnh mẽ đến việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc quản lý, ra quyết định 

điều hành tại tổ chức, doanh nghiệp. Thực tế cho 

thấy, dữ liệu trong các doanh nghiệp còn nằm rải 

rác ở nhiều nơi, việc lưu trữ chưa được nhất quán, 

thiếu sự thống nhất, liên thông dữ liệu giữa các 

đơn vị trong nội bộ cũng như giữa các tổ chức, 

doanh nghiệp, nhiều dữ liệu đã được thu thập rồi 

vẫn yêu cầu thu thập lại khi cần ở trong cùng một 

tổ chức hoặc nhiều tổ chức khác nhau,… điều này 

gây mất thời gian, sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu 

sự ủng hộ đồng hành của các bên liên quan,... Để 

khắc phục những hạn chế từ thực trạng trên,  Thủ 

tướng Chính phủ ban hành nhiều quyết định, nghị 

định nhằm tạo tạo môi trường pháp lý và định 

hướng cho các tổ chức, doanh nghiệp nhanh 

chóng xây dựng, phát triển các sản phẩm liên 

quan tới lưu trữ, chia sẻ dữ liệu,.. các quyết định, 

nghị định đã được ban hành gần đây sẽ được trình 

bày theo từng mảng chuyên đề nhằm là nổi bật 

các quan điểm chỉ đạo và phương hướng thực 

hiện trong việc khai thác dữ liệu trong các tổ 

chức, doanh nghiệp. 

Lĩnh vực Chuyển đổi số 

Chuyển đổi số đã trở thành là xu thế tất yếu, 

nằm trong ưu tiên phát triển của hầu hết các quốc 

gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số là 

một trong những trọng tâm phải thực hiện theo 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Theo đó, tổ chức, 

doanh nghiệp đồng hành thực hiện các chỉ tiêu 

liên quan đến chuyển đổi số như: triển khai chức 

năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ 

phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà 

nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 

100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt 

động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; triển khai hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 

cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công 

và hệ thống một cửa điện tử; 100% kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ 

thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp 

thực hiện trực tuyến từ xa. 

 Lĩnh vực  dữ liệu mở 

Dữ liệu mở được định nghĩa theo nhiều quan 

điểm khác nhau như định nghĩa dữ liệu mở là dữ 

liệu được cấp phép theo giấy phép mở, cho phép 

chúng ta tự do 3 việc: sử dụng và sử dụng lại, 

phân phối và phân phối lại (có thể tùy biến và pha 

trộn). Còn theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 đã đưa ra định nghĩa “Dữ liệu mở 

của cơ quan nhà nước: là dữ liệu được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, 

chia sẻ”. 

  Đến nay, Việt nam đã công bố 06 CSDL 

quốc gia đã được xây dựng, hoàn thiện và đưa 

vào sử dụng là nguồn dữ liệu mở. Các nguồn dữ 

liệu này, hầu như chưa được tích hợp vào kho dữ 

liệu của các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.  

 

 

 

 

 

Hình 5. Các cơ sở dữ liệu mở Quốc gia 

Nguồn:  Cổng dữ liệu Quốc gia 

3.3. Đánh giá nhu cầu và các vấn đề gặp phải 

Qua kết quả điều tra, khảo sát tổ chức, doanh 

nghiệp đã triển khai kho dữ liệu cho thấy:  

Đến nay, có 06 CSDL quốc gia đã được xây 

dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuy nhiên 

hầu hết các tổ chức,doanh nghiệp chưa tích hợp 

các nguồn này vào kho dữ liệu để khai thác. 

Kiến trúc kho dữ liệu của các tổ chức, doanh 

nghiệp hiện nay là kiến trúc mở dễ dàng phát 

triển theo nhu cầu của tổ chức khi cần có sự thay 

đổi, phát triển mở rộng về nguồn dữ liệu, vùng 

dữ liệu chuyên đề (Data Mart) và các công cụ 

khai thác dữ liệu trong kho. 

Lưu trữ dữ liệu trong kho dữ liệu không cho 

phép lưu trữ được các file dữ liệu có dung lượng 

lớn, các bản báo cáo bằng video, voice,... 

Việc cập nhật các dữ liệu vào khó khó kiểm 

soát dữ liệu đã có trong kho hay chưa. 

Với thực trạng kho dữ liệu của hầu hết các tổ 

chức, doanh nghiệp như hiện nay và với nhu cầu 

về dữ liệu trong giai đoạn thực hiện chủ trương 

của chính phủ về chính phủ điện  

từ, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số,… 

nhu cầu về dữ liệu của doanh nghiệp sẽ tăng 

nhanh cả về số lượng, chất lượng và chủng loại 

việc phát triển mở rộng kho dữ liệu là một nhu 

cầu tất yếu trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

4. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KHO DỮ LIỆU 

Như đã phân tích trong các nội dung ở trên, 

kho dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm đảm 

bảo nguồn dữ liệu phục vụ quản lý điều hành và 

ra quyết định kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Theo thời gian, lượng dữ liệu gia tăng ngày càng 

nhiều, cả về dung lượng lẫn đa dạng giúp hỗ trợ 

hoạt động phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy 

trình vận hành, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị 

rủi ro,…  Việc mở rộng kho sẽ có rất nhiều 

phương án, các phương án đã được đưa ra trong 

nội dung ở phần 3.1. Tuy nhiên, với thực trạng 

về kho dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp 

hiện nay và với bỗi cảnh của nền kinh tế số, chính 

phủ điện tử, các phương án mở rộng kho dữ liệu 

được đề xuất phân thành hai nhóm giải pháp: (i) 

nhóm giải pháp chính nhằm mở rộng kho dữ liệu 

phục vụ quản lý điều hành và ra quyết định kinh 

doanh (ii) nhóm giải pháp tăng cường là các giải 

pháp nhằm hỗ trợ việc khai thác, vận hành nhanh 

chóng, hiệu quả trên kho dữ liệu, cụ thể:  

(i) Nhóm giải pháp chính sẽ giải quyết các 

bài toán: (1) Thêm vùng dữ liệu chuyên đề; (2) 

Tích hợp các nguồn dữ liệu từ bên ngoài; (3) Tích 

hợp dữ liệu từ các nguồn phi cấu trúc, dữ liệu 

thời gian thực,… 
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(ii) Nhóm giải pháp tăng cường là các giải 

pháp khác hỗ trợ hoạt động lưu trữ, khai thác, sử 

dụng dữ liệu tại kho một cách nhanh chóng, an 

toàn, hiệu quả giải quyết các bài toán: (1) Xây 

dựng công cụ tra cứu dữ liệu tránh trùng lắp các 

dữ liệu đã thu thập (2) Tự động hóa hoạt động 

nghiệp vụ sử dụng dịch vụ công dựa trên khai phá 

dữ liệu và kỹ thuật gợi ý thông tin; (3)  Xây dựng 

giải pháp tra cứu trên các loại dữ liệu khác nhau 

(văn bản, hình ảnh, âm thanh..) sử dụng trí tuệ 

nhân tạo,… 

Trong các giải pháp được đề xuất ở trên, giải 

pháp thêm vùng dữ liệu chuyên đề được đánh giá 

giải pháp sử dụng thường xuyên và có nhu cầu 

nhiều nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp. Do 

vậy, nhóm tác giả sẽ trình bày chi tiết giải pháp 

này. 

Mô tả giải pháp 

Việc mở rộng, thêm vùng dữ liệu chuyên đề 

thường xuất phát từ nhu cầu nghiệp vụ mới, mục 

tiêu mới đòi hỏi dữ liệu mới chưa có trong kho. 

Để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện nhiệm vụ 

này, nhóm tác giả đề xuất quy trình thực hiện như 

Hình 6 dưới đây: 

Dữ liệu được thêm vào kho bắt đầu xuất phát 

từ các nhu cầu nghiệp vụ của các đơn vị trong tổ 

chức, doanh nghiệp. Khi các đơn vị có nhu cầu 

dữ liệu các đơn vị gửi yêu cầu tới bộ phận chịu 

trách nhiệm đưa dữ liệu vào kho. Bộ phận chịu 

trách nhiệm sẽ kiểm soát dữ liệu được đưa vào 

trong kho và quyết định đưa dữ liệu vào các 

chuyên đề dữ liệu đã có hay chưa đưa vào được 

vì không tương xứng với các vùng dữ liệu đã có 

trong kho. Khi dữ liệu yêu cầu chưa có trong kho 

từ các đơn vị gia tăng  và đến một ngưỡng nào đó 

để thuận tiện cho việc thiết lập và lưu trữ và báo 

cáo thì nhu cầu xây dựng vùng dữ liệu chuyên đề 

mới xuất hiện. Tiếp theo, đơn vị chức năng phải 

tiến hành phân tích kỹ các yêu cầu về dữ liệu phụ 

vụ cho mục đích gì? Các nguồn dữ liệu mới lấy 

ở đâu? Và dựa vào kinh nghiệm triển khai,… để 

quyết định có thêm vùng dữ liệu mới hay không? 

Nếu thêm vùng dữ liệu đó  thuộc kho lưu trữ nào, 

nó là một vùng nhỏ của vùng dữ liệu chuyên đề 

cũ hay tạo vùng dữ liệu chuyên đề mới,… tất cả 

đó được kiểm chứng rất rõ ràng minh bạch trước 

khi đưa ra quyết định cuối cùng

 

 
Hình 6. Quy trình thêm vùng dữ liệu 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 
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Vùng dữ liệu chuyên đề mới được xác định 

bằng cách lặp lại quy trình phân chia các Vùng 

dữ liệu chuyên đề chính thành các Vùng dữ liệu 

chuyên đề nhỏ (1) trong hình 6 và quy trình phản 

ánh kết quả đối chiếu giữa nghiệp vụ và dữ liệu 

vào Vùng dữ liệu chuyên đề (2). Vùng dữ liệu 

chuyên đề trong kho sau khi thêm vùng dữ liệu 

mới có dạng như hình dưới đây: 

Hình 7. Thêm một vùng dữ liệu mới vào kho 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

Cấu trúc của vùng dữ liệu thêm vào sẽ phải 

phù hợp với cấu trúc của các vùng dữ liệu cũ, có 

dạng như hình dưới: 

Hình 8. Cấu trúc vùng dữ liệu thêm vào 

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

5. KẾT LUẬN 

Các quyết định, chiến lược kinh doanh cũng 

như cách thức vận hành của tổ chức, doanh 

nghiệp trong nền kinh tế số hiện nay đang rất cần 

vào sự trợ giúp của dữ liệu. Việc mở rộng các 

nguồn dữ liệu để khai thác phục vụ mục tiêu quản 

lý điều hành và ra quyết định là một điều tất yếu 

đối với các doanh nghiệp. Bài viết đã phân tích 

nhu cầu mở rộng kho dữ liệu trong các tổ chức, 

doanh nghiệp từ đó đề xuất 03 giải pháp chính, 

02 giải pháp tăng cường giúp khai thác và vận 

hành kho dữ liệu hiệu quả hơn. Đặc biệt, bài viết 

còn đề xuất 01 quy trình mở rộng kho dữ liệu nhờ 

thêm vùng dữ liệu chuyên đề phục vụ cho việc 

phát sinh các nhu cầu mới trong quá trình hoạt 

động, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, đây 

là hoạt động được cho là mở rộng thường xuyên 

nhất so với các hoạt động khác trong tổ chức. 

Vì tính chất phức tạp của việc mở rộng khai 

thác các nguồn dữ liệu, cùng với những lo ngại 

về sự minh bạch và bảo mật, việc mở rộng khai 

thác các nguồn dữ liệu đã gặp rất nhiều khó khăn 

do có  dữ liệu có tính chất riêng tư, nhạy 

cảm,…Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng, 

việc mở rộng thường xuyên kho dữ liệu là điều 

kiện tiên quyết để phát triển các dịch vụ cung cấp, 

cải thiện năng suất, khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, để việc mở rộng kho 

dữ liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp thực sự 

hiệu quả thì các doanh nghiệp cũng cần nghiên 

cứu, phân tích kỹ các nhu cầu về dữ liệu của tổ 

chức doanh nghiệp mình và lựa chọn một phương 

pháp, thời điểm phù hợp.  
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